
TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 76/2022/HS-PT 

Ngày: 19 - 7-2022 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông Lương Thanh Chín. 

Các Thẩm phán:Bà Lê Thị Thanh Thái vàông Đặng Văn Cường. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:Ông Phan Đình Phú - Thư ký 

Tòa án của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên 

tòa:Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên.  

Trong ngày19tháng7năm 2022 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số55/2022/HS-PT ngày 

05 tháng 5 năm 2022đối với bị cáo Từ Lê Quỳnh Nhdo có kháng cáo của bị cáo 

Từ Lê Quỳnh Nhđối với Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2022/HS-ST ngày 10 

tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Bị cáo kháng cáo: 

Từ Lê Quỳnh Nh (Tên gọi khác: Quỳnh, Dâu),sinh năm: 1999 tại Bình 

Thuận; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học 

vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Từ Sỹ Thắng, sinh năm 1975 và bà Lê Mỹ Dương, sinh năm 

1979; Chồng con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáobị tạm giữ từ ngày 28/4/2021 đến ngày 06/5/2021. Ngày 06/5/2021 

chuyển sang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú;  

Bị cáo có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Từ Lê Quỳnh Nh: Luật sư Trần Văn Đạt - 

Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Bình Thuận thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình 

Thuận; Có mặt. 

Bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị: 

Nguyễn Văn Tr (Tên gọi khác: Nhí),sinh năm: 1993 tại Bình Thuận; Nơi 

cư trú: Khu phố 6, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.Tòa 

án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ 10 phút ngày 27/4/2021, do có nhu cầu sử dụng ma túy 

nên Từ Lê Quỳnh Nh sử dụng số thuê bao 0792.212.878 gọi điện thoại đến số 

thuê bao 0337.867.834 của Nguyễn Văn Tr để hỏi mua ma túy thì Trường đồng 

ý và hẹn địa điểm giao nhận là tại khu vực đường Đặng Tất thuộc phường Thanh 

Hải, thành phố Phan Thiết. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Như điều khiển 

xe mô tô biển số 86B3-845.57, Trường điều khiển xe mô tô biển số 59T1-497.19 

đến gặp nhau tại trước nhà số 62, đường Đặng Tất. Tại đây, Như nhận ma túy từ 

Trường nhưng chưa đưa tiền, đồng thời hẹn sáng ngày 28/4/2021 sẽ trả tiền mua 

ma túy cho Trường. Sau khi mua bán xong, Trường điều khiển xe mô tô bỏ đi, 

còn Như điều khiển xe mô tô đến khu đất trống bên cạnh số nhà 107, đường Lê 

Lợi thuộc Khu phố 07, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận để chờ bạn sử dụng ma túy thì khoảng 23 giờ ngày 27/4/2021 Như bị 

Đồn biên phòng Thanh Hải - Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phát hiện, lập 

biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ các tang vật gồm: 

- 01 gói nylon không màu, một đầu là khóa kéo bằng nhựa, kích thước 

khoảng 04x07 cm, bên trong có chứa tinh thể màu trắng dạng rắn (ký hiệu khi 

giám định: M1 - theo kết luận số 542) và 02 nén màu hồng, một mặt có hình nổi 

dạng con bò và chữ Redbull (ký hiệu khi giám định: M2 - theo kết luận số 542). 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, gắn sim số 0792.212.878. 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Vision, biển số 86B3-845.57. 

Tại Kết luận giám định số 542/KLGĐ-PC09 ngày 04/5/2021 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: 

- Mẫu M1 gửi giám định có khối lượng 0,9497 gam; là Ketamine. 

- Mẫu M2 gửi giám định có khối lượng 0,6861 gam; là MDMA. 

Hoàn lại đối tượng giám định: Các mẫu còn lại sau giám định được niêm 

phong trong phong bì số 542, có chữ ký của giám định viên Đinh Trung Hiếu và 

hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận. 

Quá trình điều tra, Từ Lê Quỳnh Nh khai nhận mua số ma túy trên của 

Nguyễn Văn Tr nên khoảng 04 giờ ngày 28/4/2021, Đồn biên phòng Thanh Hải 

đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trường và thu giữ các 

vật chứng gồm: 

- 01 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo bằng nhựa, kích thước 

khoảng 08x13,5 cm được thu giữ bên trong túi quần phía sau bên trái của 

Trường đang mặc, bên trong có: 

+ 01 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo bằng nhựa, kích thước 

khoảng 4x7,5cm, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng rắn (ký hiệu 

khi giám định: M1 - theo kết luận số 543); 
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+ 01 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo bằng nhựa, kích thước 

khoảng 5x8,5cm, bên trong có chứa 06 viên nén màu hồng, một mặt có hình nổi 

dạng con bò và chữ Redbull (ký hiệu khi giám định: M2 - theo kết luận số 543); 

 + 01 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo bằng nhựa, kích thước 

khoảng 4x7cm, bên trong có chứa: 01 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo 

bằng nhựa, kích thước khoảng 4x7,5cm bên trong có chứa chất tinh thể màu 

trắng dạng rắn (ký hiệu khi giám định: M3-1 - theo kết luận số 543); 06 viên nén 

màu hồng, một mặt có hình nổi dạng con bò và chữ Redbull (ký hiệu khi giám 

định: M3-2 - theo kết luận số 543); 

 + 01 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo bằng nhựa, kích thước 

khoảng 5x9cm, bên trong có chứa: 03 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo 

bằng nhựa, mỗi túi có kích thước khoảng 2x2,5cm, bên trong có chứa chất tinh 

thể màu trắng dạng rắn (ký hiệu khi giám định: M4 - theo kết luận số 543); 

+ 01 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo bằng nhựa, kích thước 

khoảng 4x7cm, bên trong có chứa: 02 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo 

bằng nhựa, mỗi túi có kích thước khoảng 2x2,5cm, bên trong có chứa chất tinh 

thể màu trắng dạng rắn (ký hiệu khi giám định: M5 - theo kết luận số 543); 

+ 01 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo bằng nhựa, kích thước 

khoảng 5x9cm, bên trong có chứa: 03 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo 

bằng nhựa, mỗi túi có kích thước khoảng 2x 2,5cm, bên trong có chứa chất tinh 

thể màu trắng dạng bột (ký hiệu khi giám định: M6 - theo kết luận số 543); 

 + 01 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo bằng nhựa, kích thước 

khoảng 5x9cm, bên trong có chứa: 01 túi nylon không màu, một đầu là khóa kéo 

bằng nhựa, mỗi túi có kích thước khoảng 4x7,5cm, bên trong có chứa chất tinh 

thể màu trắng dạng bột (ký hiệu khi giám định: M7-2 - theo kết luận số 543); 02 

viên nén màu hồng, một mặt có hình nổi dạng con bò và chữ Redbull (ký hiệu 

khi giám định: M7-1 - theo kết luận số 543); 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone, bên trong chứa sim số 

0337.867.834; 

- 01 xe mô tô màu đỏ, biển số 59T1-497.19. 

Tại Kết luận giám định số 543/KLGĐ-PC09 ngày 04/5/2021 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: 

- Mẫu M1 gửi giám định có khối lượng 1,9227 gam; là Ketamine. 

- Mẫu M2 gửi giám định có khối lượng 2,1277 gam; là MDMA. 

- Mẫu M3-1 gửi giám định có khối lượng 2,1157 gam; là MDMA. 

- Mẫu M3-2 gửi giám định có khối lượng 1,8838 gam; là Ketamine. 

- Mẫu M4 gửi giám định có khối lượng 1,4350 gam; là Ketamine. 

- Mẫu M5 gửi giám định có khối lượng 1,0139 gam; là Ketamine. 
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- Mẫu M6 gửi giám định có khối lượng 1,4536 gam; là Ketamine. 

- Mẫu M7-1 gửi giám định có khối lượng 0,7110 gam; là MDMA. 

- Mẫu M7-2 gửi giám định có khối lượng 1,9453 gam; là Ketamine. 

Hoàn lại đối tượng giám định: Các mẫu còn lại sau giám định được niêm 

phong trong phong bì số 543, có chữ ký của giám định viên Đinh Trung Hiếu và 

hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2022/HS-ST ngày 10 tháng 3 năm 2022 

của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, đã quyết định: 

Áp dụng: Điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Từ Lê Quỳnh Nh, phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Xử phạt: Từ Lê Quỳnh Nh 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian 

đã bị tạm giữ trước đó từ ngày 28/4/2021 đến ngày 06/5/2021. 

Bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, nghĩa vụ nộp án phí 

hình sự sơ thẩm, thông báo quyền kháng cáo của bị cáo theo quy định của pháp 

luật. 

Ngày 25/3/2022 bị cáo Từ Lê Quỳnh Nh kháng cáo, yêu cầu Tòa án cấp 

phúc thẩm giảm mức hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo theo chính sách 

khoan hồng của nhà nước, vì các lý do và căn cứ sau đây: 

1. Hành vi phạm tội của bị cáo quá rõ, Tòa áp dụng khung hình phạt và tội 

danh là đúng người, đúng tội nhưng mức hình phạt 15 tháng tù giam là quá 

nghiêm khắc với bị cáo vì bị cáo cũng chỉ là người mua ma túy về sử dụng; 

2. Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, có ông bà ngoại là liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tôi xin tòa 

giảm nhẹ hình phạt cho tôi vì tôi sẽ không bao giờ tái phạm; 

3. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự, không có tình tiết tăng nặng nào, có công việc làm ổn 

định, nơi cư trú rõ ràng và tôi là lao động chính nuôi mẹ và em tôi. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến: Áp 

dụng Điểm a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự.Không chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Từ Lê Quỳnh Nh, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

- Ý kiến của bị cáo: Giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, xin Tòa án giảm nhẹ 

hình phạt và cho hưởng án treo. 

- Luật sư tranh luận:Bị cáo Từ Lê Quỳnh Nh thành khẩn khai báo; bị cáo 

sinh ra trong một gia đình có cha mẹ không chung sống với nhau, bị cáo phải tự 
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lo cho bản thân mình, trong thời gian dài bị cáo thiếu tình cảm, chăm sóc của 

cha mẹ; gia đình bị cáo có công với cách mạng; bị cáo có nhân thân tốt và chưa 

vi phạm pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo, cho bị cáo gưởng án treo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Từ Lê Quỳnh Nh thừa nhận Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là đúng, 

không oan.  

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Từ Lê Quỳnh Nh, Hội đồng xét xử nhận 

thấy: Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 27/4/2021, trên đường Lê Lợi thuộc Khu phố 

07, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận,Từ Lê Quỳnh 

Nh có hành vi tàng trữ trái phép 0,9497 gam Ketaminevà 0,6861 gam MDMA 

thì bị phát hiện, bắt quả tang. Quá trình điều tra, Từ Lê Quỳnh Nh khai nhận 

mua số ma túy trên của Nguyễn Văn Tr vào khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày 

tại khu vực đường Đặng Tất thuộc phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận nên khoảng 04 giờ ngày 28/4/2021, Đồn biên phòng Thanh Hải 

đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trường và thu giữ 

9,6543 gam Ketamine và 4,9544 gam MDMA. Tổng khối lượng ma túy Nguyễn 

Văn Tr tàng trữ để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính gồm số ma túy 

thu giữ của Từ Lê Quỳnh Nh và thu giữ của Nguyễn Văn Tr, cụ thể: 0,9497 gam 

Ketamine và 0,6861 gam MDMA, cộng với 9,6543 gam Ketamine và 4,9544 

gam MDMA là 10,604 gam Ketamine và 5,6405 gam MDMA. 

Từ Lê Quỳnh Nh có hành vi tàng trữ trái phép 0,9497gam Ketamine và 

0,6861 gam MDMA nhằm mục đích sử dụng. Hành vi nêu trên của Từ Lê 

Quỳnh Nh là cố ý, đã tàng trữ 02 loại chất ma túy mà có tổng khối lượng của các 

chất đó tương đương khối lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ 

điểm b đến điểm h khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự nên đã phạm vào tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i 

khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự. Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận đã xét xử đối với bị cáo Như là có căn cứ, đúng quy định của 

pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sựnhư 

thành khẩn khai báo; có nhân thân tốt nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sựvà xử phạt 

bị cáo 15 tháng tù là đúng quy định của pháp luật. 

Từ những nhận định và phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm  

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Từ Lê Quỳnh Nh và tranh luận của Luật 

sư mà giữ nguyên quyết định hình phạt của Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với 
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bị cáo Từ Lê Quỳnh Nh như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Thuận là có căn cứ. 

Bị cáo có cung cấp Huân chương kháng chiến của Liệt sĩ Phan Văn Tiến; 

Huân chương kháng chiến của Liệt sĩ Trần Văn Tiến và Truy tặng danh hiệu Bà 

mẹ Việt Nam Anh hùng cho bà Nguyễn Thị Nhỏ, xác định rằng Liệt sĩ Phan 

Văn Tiến; Liệt sĩ Trần Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Nhỏ là ông bà ngoại của bị 

cáo.  

Tuy nhiên theo lý lịch của bị cáo thể hiện, mẹ bị cáo là bà Lê Mỹ Dương; 

bị cáo không cung cấp tài liệu, chứng cứ khác chứng minh Liệt sĩ Phan Văn 

Tiến; Liệt sĩ Trần Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Nhỏ là người họ hàng thân thích 

của bị cáo nên chưa đủ cơ sở để Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

Quá trình điều tra cũng như tại các phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai 

báo; có nhân thân tốt nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[4] Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo và không 

bị kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Căn cứ vào: Điều 345; điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356của Bộ luật 

Tố tụng hình sự; 

Không chấp nhậnkháng cáo của bị cáo Từ Lê Quỳnh Nh. Giữ nguyên Bản 

án hình sự sơ thẩm số 39/2022/HS-ST ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Tòa án 

nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

2.Áp dụng: Điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Từ Lê Quỳnh Nh phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Xử phạt: Từ Lê Quỳnh Nh 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian đã bị 

tạm giữ trước đó từ ngày 28/4/2021 đến ngày 06/5/2021. 

3. Án phí hình sự phúc thẩm: 

Căn cứ vào: Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm b 

Khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Từ Lê Quỳnh Nhphải chịu 200.000đồng án phí hình sự phúc thẩm.  
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4.Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

5.Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 19/7/2022. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Thuận;  

- TAND, VKSND, CA, Chi cục  

  THADS thành phố Phan Thiết; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Sở Tư pháp; 

- Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Tổ HCTP, Tòa HS, HS vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

 

 

Lương Thanh Chín 

  

 

 

 

 

  

   

 


